
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày        tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 

trọng điểm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 

2010; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả ngày 18 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; 

Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ  Công Thương quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch 
sử dụng  năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1260/TTr-SCT 
ngày 22 tháng 9 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 
2024 trên địa bàn tỉnh tỉnh Ninh Bình (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý 

hoạt động sử dụng năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo 
quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 
21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ và các quy định khác 
có liên quan.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, 
cập nhật Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tổng 
hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Công Thương tổng hợp 
trước ngày 01 tháng 02 hằng năm. 
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c) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, đúng đủ của Danh sách cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm và bảo đảm đúng tiêu chí được quy định tại khoản 1 Điều 6 
Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy 
định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 
21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ (người chịu trách nhiệm theo 
quy định của pháp luật) các cơ sở có tên trong Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (để báo cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, 
  các PCVP và các VP: 2,5,8;
- Lưu: VT, VP4.
       DAH_VP4_QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Sơn
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Phụ lục 
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2024 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)  

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh 
vực 

Ngành nghề 
sản xuất 

 Tiêu thụ 
năng 

lượng quy 
đổi 

(TOE)  

1. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam (cũ) 

1 Công ty cổ phần 
Hacera 

Khu công nghiệp 
(KCN) Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Khai thác đất 
sét, cát, sỏi; 
sản xuất 
gạch men 

2.154 

2 Công ty TNHH 
Dream Plastic 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất đồ 
chơi trẻ em 
và các sản 
phẩm khác 
từ nhựa 

2.338 

3 
Công ty 
FrieslandCampina 
Hà Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân) Tỉnh 
Ninh Bình 

Công 
nghiệp 

Chế biến Sữa 
và các sản 
phẩm từ sữa 

1.610 

4 Công ty TNHH 
Dệt Hà Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất sợi, 
dệt vải 4.337 

5 
Công ty cổ phần 
Nam Vang Hà 
Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất các 
sản phẩm từ 
nhựa Plastic 

3.147 

6 
Công ty cổ phần 
Casablanca Việt 
Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Khai thác 
cát, đá sỏi; 
sản xuất xi 
măng, vôi, 
thạch cao 

4.039 

7 Công ty TNHH JY 
Plasteel Vina 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất và 
gia công đồ 
chơi trẻ em 

2.689 

8 Công ty cổ phần 
Casla 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm chịu 
lửa 

4.513 

9 
Công ty TNHH 
Gold Coin 
Feedmill Hà Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thức ăn gia 
súc, gia cầm 

1.709 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh 
vực 

Ngành nghề 
sản xuất 

 Tiêu thụ 
năng 

lượng quy 
đổi 

(TOE)  

10 Công ty TNHH 
Sợi Long Vân    

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất sợi, 
dệt vải 3.575 

11 

Công ty cổ phần 
Xi măng Vissai Hà 
Nam - Dây chuyền 
1 

Dây chuyền 1, xã Tân 
Thanh 

Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng, 
Clinker 

890.425 

12 

Công ty cổ phần 
Xi măng Vissai Hà 
Nam - Dây chuyền 
2 

Dây chuyền 2, xã 
Thanh Lâm, Tỉnh Ninh 
Bình  

Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng, 
Clinker 

543.108 

13 
Công ty cổ phần 
Xi măng Xuân 
Thành 

Dây chuyền 2, xã 
Thanh Lâm 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
Clinker và xi 
măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

654.358 

14 
Công ty cổ phần 
Xi măng Hoàng 
Long 

Xã Thanh Lâm Công 
nghiệp 

Sản xuất 
Clinker và xi 
măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

8.766 

15 
Công ty cổ phần 
Xi măng Thành 
Thắng Group 

Xã Thanh Lâm Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng, vôi và 
thạch cao 

767.616 

16 
Công ty TNHH 
Number One Hà 
Nam 

Cụm công nghiệp 
(CCN) Kiện Khê, 
phường Châu Sơn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất đồ 
uống giải 
khát và thực 
phẩm 

3.063 

17 
Công ty cổ phần 
Xi măng Vicem 
Bút Sơn 

Phường Lý Thường 
Kiệt 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
Clinker và xi 
măng Pooc 
lăng hỗn hợp 

153.164 

18 
Công ty TNHH 
Anam Electronics 
Việt Nam 

KCN Đồng Văn IV, 
phường Lê Hồ 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm điện tử 
dân dụng 

1.045 

19 Công ty cổ phần 
Vikohasan 

Lô CN 02, KCN Đồng 
Văn IV, KCN Đồng 
Văn IV, phường Lê Hồ 

Công 
nghiệp Sản xuất sợi 13.968 

20 
Chi nhánh Công ty 
TNHH Quốc tế Vũ 
Gia tại Hà Nam 

KCN Đồng Văn IV, 
phường Lê Hồ 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sợi 
bông 6.713 

21 Công ty TNHH 
MeatDeli HN 

Lô CN-02, KCN Đồng 
Văn IV, phường Lê Hồ 

Công 
nghiệp 

Chế biến, 
bảo quản thịt 
và các sản 
phẩm từ thịt 

2.370 

22 Công ty TNHH 
Nittoku Việt Nam 

Cụm CN Thi Sơn, 
phường Lý Thường 
Kiệt 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
giấy 5.390 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh 
vực 

Ngành nghề 
sản xuất 

 Tiêu thụ 
năng 

lượng quy 
đổi 

(TOE)  

23 
Công ty cổ phần 
Dinh dưỡng Hồng 
Hà 

KCN Đồng Văn, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thức ăn chăn 
nuôi cho gia 
súc, gia cầm, 
thủy sản 

1.375 

24 

Chi nhánh Tổng 
Công ty cổ phần 
Dệt May Hà Nội 
tại Hà Nam 

KCN Đồng Văn II, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sợi 
dệt may 3.903 

25 Công ty TNHH 
Finetek Việt Nam 

Lô A1-3, đường N2, 
khu A, KCN phường 
Duy Tiên 

Công 
nghiệp 

Sản xuất linh 
kiện điện tử 1.710 

26 
Công ty cổ phần 
Vải địa kỹ thuật 
Việt Nam 

Lô 80C, KCN Đồng 
Văn, phường Đồng 
Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất vải 
địa kỹ thuật 1.387 

27 
Công ty TNHH 
Đồng Kỹ thuật 
Korea Việt Nam 

KCN Đồng Văn I, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thức ăn chăn 
nuôi  

2.315 

28 Công ty TNHH 
SRE Việt Nam 

KCN Đồng Văn II, 
phường Đồng Văn, 
Tỉnh Ninh Bình  

Công 
nghiệp 

Sản xuất kim 
loại đất hiếm 1.901 

29 
Công ty TNHH 
Hankook Al Tec 
Vina 

KCN Đồng Văn I, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất linh 
kiện điện tử 2.189 

30 
Công ty TNHH CJ 
Vina Agri - Chi 
nhánh Hà Nam 

Lô I, KCN Đồng Văn 
II, phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thức ăn chăn 
nuôi gia súc, 
gia cầm, 
thủy sản 

3.229 

31 

Công ty TNHH 
Seoul 
Semiconductor 
Vina 

KCN Đồng Văn I mở 
rộng, phường Đồng 
Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất linh 
kiện điện tử 20.930 

32 Công ty TNHH 
Ace Antenna 

KCN Đồng Văn II, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thiết bị viễn 
thông ăng 
ten, bộ lọc 
sóng 

1.151 

33 
Công ty YKK Việt 
Nam - Chi nhánh 
Hà Nam 

KCN hỗ trợ Đồng Văn 
III, (phường Đồng 
Văn; phường Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
khác chưa 
được phân 
vào đâu 

3.880 

34 
Công ty cổ phần 
Nhựa Quỳnh Hằng 
SP 

Lô C, KCN Đồng Văn 
I, phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm từ 
plastic 

1.440 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh 
vực 

Ngành nghề 
sản xuất 

 Tiêu thụ 
năng 

lượng quy 
đổi 

(TOE)  

35 Công ty cổ phần 
Nhựa Châu Âu 

KCN Đồng Văn, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
Plastic và 
cao su tổng 
hợp dạng 
nguyên sinh 

2.718 

36 Công ty TNHH 
Quang Quân 

KCN Đồng Văn I, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất bao 
bì nhựa 2.122 

37 
Công ty TNHH Hệ 
thống dây dẫn 
Sumi Việt Nam 

Lô B1, KCN Đồng 
Văn II, phường Đồng 
Văn 

Công 
nghiệp Dây cáp điện 1.436 

38 Công ty TNHH 
Gemtek Việt Nam 

KCN Đồng Văn II, 
(phường Đồng Văn; 
phường Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản suất thiết 
bị điện tử 4.475 

39 

Công ty cổ phần 
GreenFeed Việt 
Nam - Chi nhánh 
Hà Nam 

Lô E, KCN Đồng Văn 
2, phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Thức ăn 
chăn nuôi gia 
súc, gia cầm 

2.210 

40 
Công ty cổ phần 
Gang thép Hà 
Nam 

Đường D1, KCN 
Đồng Văn 1, phường 
Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thép 5.866 

41 
Công ty Honda 
Việt Nam - Chi 
nhánh Hà Nam 

KCN Đồng Văn II, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất xe 
gắn máy, 
linh kiện, 
phụ tùng xe 
gắn máy 
Honda 

11.755 

42 
Công ty TNHH 
Dorco Vina - Chi 
nhánh Hà Nam 

Đường D3, khu G, 
KCN Hòa Mạc, 
(phường Duy Tiên, 
Duy Tân) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất dao 
kéo, dụng cụ 
cầm tay và 
đồ kim loại 
thông dụng 

4.193 

43 
Công ty TNHH 
Dệt May Châu 
Giang 

Xã Nam Lý Công 
nghiệp 

Sản xuất sợi, 
các sản phẩm 
dệt, may (trừ 
đồ da) 

2.743 

44 
Công ty cổ phần 
Thức ăn chăn nuôi 
Vina - Hà Nam 

Đường D2, khu E, 
KCN Hòa Mạc, 
(phường Duy Tiên, 
Duy Tân), Tỉnh Ninh 
Bình  

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thức ăn chăn 
nuôi 

4.103 

45 Công ty TNHH JY 
Plastic 

CCN Bình lục, xã 
Bình An 

Công 
nghiệp 

Sản xuất và 
xuất khẩu đồ 
chơi trẻ em 

1.433 

46 Công ty TNHH 
May Kim Bình 

Cụm CN Kim Bình, 
phường Phù Vân 

Công 
nghiệp 

May mặc 
xuất khẩu 2.577 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh 
vực 

Ngành nghề 
sản xuất 

 Tiêu thụ 
năng 

lượng quy 
đổi 

(TOE)  

47 
Công ty cổ phần 
Xi măng Long 
Thành 

Phường Lý Thường 
Kiệt 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
Clinker và xi 
măng 
Pooclăng 
hỗn hợp 

11.736 

48 Công ty TNHH 
Qisda Việt Nam 

Lô CN-12, KCN Đồng 
Văn IV, phường Lê Hồ 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm điện tử 
dân dụng 

2.594 

49 
Công ty TNHH 
Khoa học kỹ thuật 
AVC (Việt Nam)  

Lô CN05, KCN Đồng 
Văn III, (phường Đồng 
Văn; phường Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất linh 
kiện điện tử 8.302 

50 Công ty TNHH 
Vina Ito 

Lô CN 02+08 KCN 
Đồng Văn III, (phường 
Đồng Văn; phường 
Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm từ chất 
khoáng phi 
kim loại 
khác chưa 
được phân 
vào đâu 

1.649,47 

51 Công ty TNHH S-
Mac HT Vina 

KCN Đồng Văn I, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thiết bị chiếu 
sáng 

1.265 

52 Công ty TNHH 
Kyosha Việt Nam 

Lô CN 04+08, KCN 
Đồng Văn III, (phường 
Đồng Văn; phường 
Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất, gia 
công, lắp ráp 
các loại bản 
mạch in 2 
mặt PWB 

2.481,08 

53 
Công ty TNHH 
Wistron 
Infocomm 

Lô CN09 và CN 10, 
KCN hỗ trợ Đồng Văn 
III, (phường Đồng 
Văn; phường Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
máy tính và 
các thiết bị 
ngoại vi của 
máy tính 

4.328 

54 Công ty TNHH 
Neweb Việt Nam  

Lô đất CN01, KCN 
Đồng Văn III, phường 
Đồng Văn, (phường 
Đồng Văn; phường 
Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thiết bị 
truyền thông 

5.325 

55 
Chi nhánh công ty 
TNHH Ojitex Hải 
Phòng tại Hà Nam 

KCN hỗ trợ Đồng Văn 
III, (phường Đồng 
Văn; phường Duy Hà) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất bao 
bì bằng giấy, 
bìa 

1.039 

56 
Công ty TNHH 
Alpha Networks 
Việt Nam 

KCN Đồng Văn 4, 
phường Lê Hồ 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thiết bị 
truyền thông 

1.427 

57 Công ty TNHH 
Bao Bì YFY 

KCN Đồng Văn II, 
phường Đồng Văn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất bao 
bì bằng giấy, 
bìa 

1.019 
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58 
Công ty TNHH 
Victory Sporitng 
Goods Việt Nam 

Thôn Cửa, xã Bình An Công 
nghiệp 

Sản xuất 
giày, dép 1.123 

59 Công ty TNHH 
Giày Ngọc Hồng Xã Bình An Công 

nghiệp 
Sản xuất 
giày, dép 1.158 

60 
Công ty cổ phần 
Nhựa CPI Việt 
Nam 

CCN Bình lục, xã 
Bình An 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
plastic 
nguyên sinh 

1.100 

61 
Công ty TNHH 
Vinh Hạnh Hà 
Nam 

Quốc Lộ 38, phường 
Duy Tiên 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
plastic 
nguyên sinh 

1.105 

62 
Công ty TNHH 
Thức ăn chăn nuôi 
Nasaco Hà Nam 

Đường D2, khu E, 
KCN Hòa Mạc, 
(phường Duy Tiên, 
Duy Tân) 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thức ăn gia 
súc, gia cầm 
và thuỷ sản 

1.071 

63 
Công ty cổ phần 
Nước Sạch Hà 
Nam 

Số 10, đường Nguyễn 
Thiện, phường Hà 
Nam 

Công 
nghiệp 

Khai thác, 
xử lý và 
cung cấp 
nước 

1.382 

64 Công ty cổ phần 
Kamuri Việt Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
plastic 
nguyên sinh 

1.131 

65 Công ty TNHH Q 
P (Việt Nam) 

Lô II-CN-09.8, KCN 
Thanh Liêm giai đoạn 
II, phường Châu Sơn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất các 
sản phẩm 
khác từ giấy 
và bìa chưa 
được phân 
vào đâu 

1.038 

66 
Công ty TNHH 
Bảng mạch in Chi 
Châu (Việt Nam) 

Lô II-CN-06.3, KCN 
Thanh Liêm giai đoạn 
2, phường Châu Sơn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất linh 
kiện điện tử 5.283 

67 

Công ty cổ phần 
Xây dựng và 
khoáng sản Thiên 
Sơn 

Phường Lý Thường 
Kiệt  

Công 
nghiệp Khai thác đá 1.333 

68 
Công ty TNHH 
Sản xuất nhựa Đại 
Việt Hà Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân)  

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm khác 
từ plastic 

1.019 

69 
Công ty TNHH 
Một thành viên 
Hoa Sen Hà Nam 

KCN Thanh Liêm, 
phường Châu Sơn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sắt, 
thép, gang 1.005 

70 

Công ty TNHH 
Sản xuất Bao bì, 
Túi siêu thị Xuất 
khẩu Quang Trung 

CCN Cầu Giát, 
phường Duy Tiên 

Công 
nghiệp 

Sản xuất bao 
bì, túi siêu 
thị 

1.530 
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71 

Công ty Cổ phần 
Thương mại 
Khanh 
Vĩnh - Phong Phú 
Hà 
Nam 

KCN Châu Sơn, 
(phường Châu Sơn, 
phường Phù Vân) 

Công 
nghiệp 

Sản suất sợi, 
dệt vải và 
hoàn thiện 
sản phẩm dệt 

1.135 

2. Trên địa bàn tỉnh Nam Định (cũ) 

72 
Công ty cổ phần 
Công trình Đô thị 
Nam Định 

Số 89, phố Quang 
Trung, phường Nam 
Định 

Công 
trình 
xây 

dựng 

Hệ thống 
chiếu sáng 
công cộng và 
bơm tiêu 
thoát nước 

1.130 

73 

Công ty TNHH 
Một thành viên 
Khai thác Công 
trình Thủy lợi Bắc 
Nam Hà 

Đường Nguyễn Ngọc 
Đồng, phường Nam 
Định 
 

Công 
nghiệp 

Quản lý, vận 
hành các 
trạm bơm 
thuộc hệ 
thống thủy 
nông Bắc 
Nam Hà 

2.480 

74 
Tổng Công ty cổ 
phần Dệt may 
Nam Định 

Số 43 Tô Hiệu, 
phường Nam Định 

Công 
nghiệp 

Sợi, dệt, 
nhuộm, may 5.949 

75 
Công ty TNHH 
Giầy Amara Việt 
Nam 

Xã Cổ Lễ Công 
nghiệp Giầy da 8.254 

76 
Công ty TNHH 
Golden Victory 
Việt Nam 

Xã Nghĩa Hưng Công 
nghiệp Giầy da 5.593 

77 
Công ty TNHH 
Youngone Nam 
Định 

KCN Hòa Xá, phường 
Đông A 

Công 
nghiệp May 3.909 

78 Công ty TNHH 
Kim khí Anh Tú 

CCN tập trung Đồng 
Côi, xã Nam Trực 

Công 
nghiệp Cơ khí, đúc 3.836 

79 Công ty cổ phần 
TCE Vina Denim 

KCN Hòa Xá, phường 
Đông A 

Công 
nghiệp Dệt, nhuộm 4.188 

80 
Công ty TNHH 
Dream Plastic 
Nam Định 

Xã Minh Thái Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm từ 
Plastic 

3.426 

81 

Chi nhánh Tập 
đoàn Dệt may Việt 
Nam - Nhà máy 
sợi Vinatex Nam 
Định 

KCN Hòa Xá, phường 
Đông A 

Công 
nghiệp Dệt, nhuộm 1.686 
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82 Công ty TNHH 
Nice Power Xã Giao Thủy Công 

nghiệp 
Sản xuất 
giày dép 4.678 

83 

Công ty TNHH 
Công nghiệp 
Ramatex Nam 
Định 

Lô CN8 và một phần 
Lô CN2, KCN Bảo 
Minh, xã Liên Minh 

Công 
nghiệp 

Sản xuất vải 
dệt kim, vải 
đan móc và 
vải không 
dệt khác 

2.302 

84 Công ty TNHH 
PIMVINA 

Lô E, KCN Mỹ Trung, 
phường Thiên Trường 

Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm từ 
plastic 

1.799 

85 Công ty TNHH 
FABRIC SFV 

Lô G2 + G3, xã Liên 
Minh 

Công 
nghiệp Sản xuất sợi 1.428 

86 Công ty TNHH 
Thắng Lợi 

CCN An Xá, phường 
Thành Nam 

Công 
nghiệp Cơ khí, đúc 1.479 

87 Công ty TNHH 
Viet Power Xã Hải Tiến Công 

nghiệp Giày da 1.809 

88 Công ty cổ phần 
Dệt lụa Nam Định 

Đường Hà Huy Tập, 
phường Nam Định 

Công 
nghiệp Dệt, nhuộm 1.619 

89 
Công ty cổ phần 
Vicem Bao bì Bút 
Sơn 

Phường Trường Thi Công 
nghiệp Bao bì 1.275 

90 
Công ty TNHH 
Đúc xuất khẩu 
Vico 

phường Thành Nam, 
tỉnh Ninh Bình 

Công 
nghiệp Cơ khí, đúc 1.867 

91 
Công ty cổ phần 
Lâm sản Nam 
Định 

Đường D2, KCN Hòa 
Xá, phường Đông A 

Công 
nghiệp 

Sản xuất, chế 
biến và kinh 
doanh lâm 
sản 

2.077 

92 Công ty cổ phần 
Dệt may Sơn Nam 

Nguyễn Văn Trỗi, 
Phường Nam Định 

Công 
nghiệp 

Sản xuất vải 
dệt thoi 1.335 

93 
Công ty cổ phần 
Dây lưới Thép 
Nam Định 

Phường Nam Định Công 
nghiệp 

Sản xuất dây 
lưới thép 1.025 

94 
Công ty TNHH 
Sản xuất Thành 
Nghĩa 

KCN Mỹ Trung, 
phường Thiên Trường 

Công 
nghiệp 

Sản xuất đế 
giày 1.292 

95 Công ty cổ phần 
May Sông Hồng 

Số 105 đường Nguyễn 
Đức Thuận, Phường 
Nam Định 

Công 
nghiệp 

May trang 
phục 2.820 

96 Công ty TNHH 
Đầu tư Linh Giang 

Xóm Đắc Phú, Xã 
Đồng Thịnh, Tỉnh 
Ninh Bình, 

Công 
nghiệp 

Sản xuất bột 
giấy, giấy và 
bìa 

1.129 
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97 
Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
QMH Computer 

Lô CN14, KCN Mỹ 
Thuận, phường Mỹ 
Lộc  

Công 
nghiệp 

Lắp ráp máy 
tính 2.357 

98 
Công ty cổ phần 
Nhựa xanh Bạch 
Đằng 

Phường Mỹ Lộc Công 
nghiệp 

Sản xuất sản 
phẩm từ 
plastic 

1.028 

99 
Công ty TNHH 
Thể Thao Gia 
Hưng Việt Nam 

Km 10 Quốc lộ 21A, 
xã Hiển Khánh 

Công 
nghiệp 

Thuộc, sơ 
chế da, sản 
xuất vali, túi 
xách, yên 
đệm và giày 
dép 

1.029 

3. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (cũ) 

100 
Công ty TNHH 
Một thành viên 
Đạm Ninh Bình 

KCN Khánh Phú, 
phường Đông Hoa Lư 

Công 
nghiệp 

Phân đạm 
Urê 546.146 

101 
Công ty TNHH 
Tập đoàn Xi măng 
The Vissai 

KCN Gián Khẩu, xã 
Gia Vân 

Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng 138.139 

102 
Công ty cổ phần 
Nhiệt điện Ninh 
Bình 

Số 01A, Đường Hoàng 
Diệu, Phường Hoa Lư 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
điện 7.093 

103 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Duyên Hà - 
Nhà máy Xi măng 
Duyên Hà 

phường Nam Hoa Lư, 
Tỉnh Ninh Bình  

Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng 113.882 

104 
Công ty cổ phần 
Xi măng Hướng 
Dương 

Phường Trung Sơn Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng 8.990 

105 

Công ty TNHH 
Một thành viên Xi 
măng Vicem Tam 
Điệp 

KCN Tam Điệp, 
phường Trung Sơn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng 106.627 

106 
Công ty cổ phần 
Xi măng Hệ 
Dưỡng 

Phường Nam Hoa Lư Công 
nghiệp 

Sản xuất xi 
măng 1.174 

107 
Công ty TNHH 
Chang Xin Việt 
Nam 

Lô C12 KCN Khánh 
Phú, phường Đông 
Hoa Lư 

Công 
nghiệp 

Sản xuất và 
sơ chế phôi 
kim loại 

6.331 

108 
Công ty cổ phần 
Phân lân Ninh 
Bình 

Phường Nam Hoa Lư Công 
nghiệp 

Sản xuất hóa 
chất và phân 
bón 

34.916 

109 
Công ty TNHH 
Công nghiệp Hạ 
Long - CFG 

KCN Khánh Cư, 
xã Yên Khánh 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
kính 71.461 
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110 
Công ty TNHH 
May Nien Hsing 
Ninh Bình 

KCN Khánh Phú, 
phường Đông Hoa Lư 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
hàng may 
mặc 

5.587 

111 
Công ty TNHH 
Thép Kyoei Việt 
Nam 

KCN Tam Điệp, 
phường Tam Điệp 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
thép xây 
dựng 

12.395 

112 Công ty TNHH 
MCNEX Vina 

KCN Phúc Sơn, 
(phường Nam Hoa Lư; 
phường Đông Hoa Lư) 

Công 
nghiệp 

Lắp ráp 
Camera 
module 

10.650 

113 

Công ty cổ phần 
Sản xuất ô tô 
Hyundai Thành 
Công Việt Nam 

KCN Gián Khẩu, (xã 
Gia Vân, xã Gia Trấn) 

Công 
nghiệp Lắp ráp ô tô 5.637 

114 
Công ty cổ phần 
Đầu tư và Thương 
mại Lam Giang 

Km3, đường 1A, 
phường Nam Hoa Lư 

Công 
nghiệp Sản xuất sợi 2.620 

115 
Công ty TNHH 
Giày Adora Việt 
Nam 

KCN Tam Điệp, 
phường Tam Điệp 

Công 
nghiệp 

Sản xuất da, 
giày dép 4.422 

116 
Công ty TNHH 
Giày Athena Việt 
Nam 

Xã Yên Mạc Công 
nghiệp 

Sản xuất da, 
giày dép 3.416 

117 
Công ty cổ phần 
Thực phẩm Xuất 
khẩu Đồng Giao 

Phường Trung Sơn Công 
nghiệp 

Xuất nhập 
rau quả, 
nước giải 
khát 

1.613 

118 
Công ty cổ phần 
Bình Điền - Ninh 
Bình 

KCN Khánh Phú, 
phường Đông Hoa Lư 

Công 
nghiệp 

Sản xuất 
phân bón và 
hợp chất ni 
tơ 

2.118 

119 Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Ninh Bình Phường Hoa Lư 

Công 
trình 
xây 

dựng 

Bệnh viện 995 

120 
Công ty cổ phần 
Khí công Nghiệp 
Ninh Bình 

Phường Yên Thắng Công 
nghiệp 

Sản xuất khí 
CO2 3.735 
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121 

Công ty TNHH 
Sản xuất Giày 
Chung Jye Ninh 
Bình - Việt Nam 

Xã Khánh Nhạc Công 
nghiệp 

Sản xuất 
giày da 3.266 

122 

Chi nhánh Công ty 
cổ phần Bất động 
sản Việt Nhật tại 
Ninh Bình - Big C 
Ninh Bình (GO! 
Ninh Bình) 

Phường Đông Hoa Lư 

Công 
trình 
xây 

dựng 

Trung tâm 
thương mại 557 

123 
Công ty cổ phần 
Giấy HKB - Hoa 
Lư 

Lô CN 5, CCN Văn 
Phong, Xã Thanh Sơn 

Công 
nghiệp 

Sản xuất bột 
giấy, giấy và 
bìa 

7.852 

124 

Công ty cổ phần 
Hợp kim sắt Tân 
An - Chi nhánh tại 
Ninh Bình                

Phường Trung Sơn Công 
nghiệp 

Sản xuất các 
kim loại như: 
Sắt, thép, 
kim loại 
màu, … 

40.015 

125 

Công ty TNHH 
Eni-Florence Việt 
Nam - Văn phòng 
miền Bắc 

Lô C12, KCN Khánh 
Phú, phường Đông 
Hoa Lư 

Công 
nghiệp 

Sản xuất pin, 
ắc quy 2.078 

126 Công ty TNHH 
Regis 

Lô CN1-CN2, CCN 
Văn Phong. Xã Thanh 
Sơn 

Công 
nghiệp 

Sơ chế da, 
giầy dép 1.172 

127 Bệnh viện Sản nhi 
tỉnh Ninh Bình Phường Hoa Lư 

Công 
trình 
xây 

dựng 

Bệnh viện 511 

 


